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       ĐỀ CHÍNH THỨC








          Thời gian làm bài 60 phút.

A.Trắc nghiệm  (3đ) chọn câu trả lời đúng
Câu 1. Phương trình bậc nhất một ẩn có bao nhiêu nghiệm?

A.Một nghiệm duy nhất       

 B.Vô nghiệm   

  
C.Vô số nghiệm                  

 D.một nghiệm  duy nhất  hoặc vô nghiệm hoặc vô số nghiệm

Câu 2.  Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất 1 ẩn

            A.   2x2-1=0        B. 2x +3 =0                           C.(x-1)(x+2) =0           D.x -5 = x2+1

Câu 3. Điều Kiện xác định của phương trình 
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Câu 4.Tìm giá trị của k để phương trình : x2 + kx = 6 nhận giá trị x =2 làm nghiệm

           A.k
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1                          B.2                         C. k =
[image: image11.wmf]-

2                                  D.k =1
Câu 5. Phương trình tích là phương trình có dạng:
A. ax+b=0(a≠0)

B. A(x)=B(x)

C. A(x).B(x)=0

D. A(x).B(x)=C(x)

Câu 6. Nghiệm của phương trình
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Câu 7. Tập nghiệm của phương trình
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Câu8.  Cho đoạn thẳng AB = 20cm, CD = 30cm. Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD là:   
              A. 
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	Câu 9.  Cho hình vẽ , biết DE // BC. Khi đó độ dài x trong hình vẽ là:     
                  A. 5           B. 8          C.7            D.6
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Câu 10. 
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Câu 11.Cho hình vẽ bên. Biết tam giác ABC có AI là đường phân giác
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thì hệ thức nào sau đây là sai :
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Câu 12. Nếu  
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B. Tự luận: (7đ)

Bài 1(2.5đ) : Giải phương trình : 

a)    
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Bài 2(1.5đ): Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:
Một Ô tô đi  từ  A đến B với vận tốc 40 km/h. Đến B ô tô quay trở  về A ngay và đi với vận tốc 50km/h. Tính độ dài quãng đường AB, biết thời gian cả đi và về là 4 giờ 30 phút .
Bài 3(0.75đ):  Cho tam giác MNP như hình vẽ bên. Biết EF//NP, EF= 4cm, ME= 2cm, 
                         MN= 6cm.Tính NP ?
                       [image: image42.png](EF//NP)




Bài 4(2.25đ): Cho tam giác ABC vuông tại A, lấy điểm E thuộc cạnh AC. Vẽ ED vuông góc với BC 
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a) Chứng minh 
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ABC    
b) Chứng minh AB.EC=DE.BC

c) Gọi F là giao điểm của BA và DE. Chứng minh 
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
A.Trắc nghiệm  (3đ) chọn câu trả lời đúng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	a
	b
	c
	d
	c
	a
	c
	a
	d
	c
	d
	d


B. Tự luận: (7đ)

	Bai 1 2.5đ
	a/
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	C/ĐKXĐ: x 
[image: image49.wmf]¹

1; x 
[image: image50.wmf]¹

-1                    

[image: image51.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2254

111

21251

4

111111

212514

1

xx

xxx

xxxx

xxxxxx

xxxx

x

+

-=

+--

-++

Û-=

-+-+-+

Û--++=

Û=-


Đối chiếu với  ĐKXĐ và trả lời
	0,25đ
0,25đ



	Bìa 2
1.5đ
	Chọn ẩn và đặt đk cho ẩn đúng
Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn đúng

Lập đúng pt
Giải pt đúng

Trả lời đúng
	0,25đ
0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Bài 3

0,75đ
	Viết đúng hệ thức 
Tính đúng giá trị của x
	0, 5đ
0,25

	Bài 4

2,25đ
	Vẽ hình đến câu b
	0,25

	
	a/nêu đúng 1 yếu tố có căn cứ.

 (Nêu đúng cả 2 yếu tố có căn cứ thì cho 0,75đ) Suy ra 2 tam giác đồng dạng

b/ Từ 2 tam giác đồng dạng suy ra tỉ lệ thức đúng

suy ra đẳng thức cần cm

c/ suy luận cm được 2 tam giác BAD và BCF đồng dạng

suy ra 
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0,25đ

0,25đ
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